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I. Trắc nghiệm
Câu 1: Chương trình bảng tính có chức năng chính là:
A. Xử lý những văn bản lớn.			B. Chứa nhiều thông tin.
C. Thực hiện các tính toán tự động.		D. Lưu trữ hình ảnh.
[bookmark: _GoBack]Câu 2: Trên giao diện màn hình Excel, ngoài bảng chọn File và các dải lệnh giống Word thì còn có:
A. Trang tính, thanh công thức.
B. Thanh công thức, các dải lệnh Formulas.
C. Các dải lệnh Formulas và bảng chọn Data.
D. Trang tính, thanh công thức, các dải lệnh Formulas và Data.
Câu 3: Trên trang tính, muốn nhập dữ liệu vào ô tính, đầu tiên ta thực hiện thao tác nháy chuột chọn
A. Hàng cần nhập.					B. Ô cần nhập.
C. Cột cần nhập.					D. Khối ô cần nhập.
Câu 4: Trên trang tính, để điều chỉnh độ cao của hàng, trước tiên ta phải đưa chuột đến đường biên bên
A. Dưới của tên hàng.				B. Trái của tên hàng.
C. Phải của tên hàng.				D. Trên của tên hàng.
Câu 5: Trong Excel, các kí hiệu nào sau đây để thể hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia?
A. + - . :					B. + - * /
C. ^ / : ×					D. + - ^ \
Câu 6: Trong chương trình bảng tính, các kiểu dữ liệu cơ bản gồm:
A. Kiểu số.					
B. Kiểu ngày.
C. Kiểu thời trang.  
D. Kiểu số và kiểu văn bản, kiểu ngày tháng và kiểu công thức.
Câu 7: Trong Exccel khi gõ công thức vào một ô thì kí tự đầu tiên phải là:
A. Ô đầu tiên tham chiếu tới			B. Dấu ngoặc đơn
C. Dấu bằng						D. Dấu nháy
Câu 8: Giả sử cần tính hiệu giá trị của các ô C2 và H4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào trong số các công thức sau đây là đúng:
A. =(C2-H4)*B2					B. (H4+C2)*B2
C. =B2(C2-H4)					D. (C2-H4)B2
Câu 9: Ở một ô tính có công thức sau: =((E5+F7)/C2)*A1 với ô E5 có giá trị là 2, ô F7 có giá trị là 8 , ô C2 có giá trị là 2, ô A1 có giá trị là 20 thì kết quả trong ô tính đó sẽ là:
A. 10							B. 100
C. 200						D. 120
Câu 10: Kết quả của hàm sau: =AVERAGE(A1:A3), trong đó giá trị tại ô A1 là 10; ô A2 là 39; ô A3 là 47 là:
A. 32							B. 96
C. 48							D. Không thực hiện được
Câu 11: Thiết bị nào sau đây là thiết bị vào?
A. Máy quét. 			B. Máy in.
C. Màn hình.			D. A. Loa.
Câu 12: Phương án nào sau đây là tên của các hệ điều hành?
A. MS Word, MS Excel, MS Powerpoint.
B. Google Docs, Google Sheett, Google Slides. 
C. Writter, Calc. Impress.
D. Windows, Linux, iOS.
Câu 13: Tệp có phần mở rộng .exe thuộc loại tệp gì?
A. Không có loại tệp này.
B. Tệp dữ liệu của phần mềm Microsoft Word.
C. Tệp chương trình máy tính.
D. Tệp dữ liệu video.
Câu 14: Mật khẩu nào sau đây là mạnh nhất?
A. 123456789				B. caophong123
C. 2abcAB@C20				D. thuhuong		
Câu 15: Những hạn chế của mạng xã hội?
A. Có thể đưa thông tin không chính xác hoặc tin xấu khiến chúng ta tin vào những thông tin sai lệch.
B. Có thể dễ dàng tiếp cận với những thông tin nguy hiểm, hình ảnh bạo lực.
C. Nhiều nguy cơ bị lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 16: KHÔNG nên dùng mạng xã hội cho mục đích nào sau đây?
A. Giao lưu với bạn bè.
B. Bình luận xấu về người khác.			
C. Học hỏi kiến thức.	
D. Chia sẻ các hình ảnh phù hợp của mình.
Câu 17: Bạn M. có biểu hiện luôn bận tâm với Internet khi luôn nghĩ về hoạt động online của mình ở lần trước hay các lần sắp tới. Theo em bạn M đang có biểu hiện:
A. Yêu thích mạng. 
B. Quan tâm tới hoạt động online. 
C. Yêu thích lập trình online. 
D. Nghiện Internet.
Câu 18: Khi bị người khác đe dọa qua mạng xã hội em sẽ làm gì?
A. Im lặng không nói gì cả.
B. Gặp người đó và giải thích.
C. Nhắn tin qua mạng để giải thích.
D. Báo với bố mẹ, thầy cô.
Câu 19: Người nghiện Internet thì sức khỏe sẽ có biểu hiện như thế nào dưới đây?
A. Tâm trạng bất ổn.
B. Không thể tập trung.
C. Trí nhớ bị giảm sút.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 20: Trong các phần mềm sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tính?
	A. MicroSoft Word			          B. MicroSoft Excel
	C. MicroSoft Power Point		          D. MicroSoft Access
Câu 21: Những hành vi nào trong các hành vi dưới đây vi phạm pháp luật trong sử dụng mạng:
A. Tung những hình ảnh, phim đồi trụy lên mạng
B. Xâm phạm thông tin cá nhân hoặc của tập thể nào đó. Sao chép bản quyền không hợp pháp
C. Lây lan virus qua mạng
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 22: Những hành vi nào chưa đúng của học sinh khi thực hành tin học:
A. Chưa được phép của giáo viên khi thực hành
B. Chơi game trong giờ thực hành
C. Cả hai câu trên đều đúng
D. Câu A đúng, B sai
Câu 23:  Để tìm giá trị lớn nhất của một dãy các số hoặc các ô chứa dữ liệu số em sử dụng hàm nào dưới đây?
           A. Average						B. Sum		
C. Min						D. Max
Câu 24: Cách nhập hàm nào sau đây đúng cú pháp?
     A.  <Tên hàm>(<các tham số>)	                    B. =<Tên hàm>(<các tham số>) 	
    C. <Tên hàm>(<tham số>) 		          D. <Tên hàm>(<các số>).
Câu 25:  Để tìm giá trị trung bình trong các giá trị số có trong các ô, vùng, hoặc số có trong danh sách ta sử dụng hàm:
A. Max						B. Sum		
C. Min						D. Average	
Câu 26:  Để tính tổng giá trị của ô A3 với D3, sau đó nhân 2, cách viết công thức nào sau đây là đúng?
A. =E3 + (F7*2)             				B. E3 + F7*2		
C. =(A3 + D3)*2					D. (E3 + F7)*2
Câu 27: Giả sử ô A1=3, B1=4, C1=5, Để tính tổng giá trị của ba ô tính mà không phải sửa lại công thức khi giá trị ba ô tính này thay đổi, em viết công thức như thế nào
A. = Average(3,4,5)				B. = Sum(A1:C1)		
C. = (3+4+5)/3					D. = A1+B1+C1/3
Câu 28: Giả sử ô A2 có nền màu xanh và chữ màu vàng. Ô B2 có nền màu trắng và chữ màu đen. Nếu sao chép ô A2 vào ô B2 thì ô B2 sẽ có:
A. Nền màu trắng và chữ màu đen		B. Nền màu xanh và chữ màu đen
C. Nền màu xanh và chữ màu vàng		D. Tất cả đều sai
Câu 29: Chúng ta gọi dữ liệu hoặc lệnh được nhập vào máy tính là: 
        A. Dữ liệu được lưu trữ			       B. Thông tin vào
        C. Thông tin ra				      D. Thông tin máy tính
Câu 30: Hành vi nào dưới đây KHÔNG phải là biểu hiện của bệnh nghiện Interner .
       A. Bỏ bê việc học hành để lên mạng.
       B. Hay thức khuya để sử dung mạng.
       C. Thấy tức giận, cáu kỉnh khi không được sử dụng máy tính.
       D. Thích dành thời gian với gia đình, bạn bè hơn là lên mạng.

II. Tự luận
Câu 1. Nêu cách nhập dữ liệu vào trang tính ?
Câu 2.  Mạng xã hội có lợi ích gì? Em làm gì khi gặp thông tin có nội dung xấu trên mạng?
